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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục và dự toán Quản trị, bảo trì và theo dõi việc 

vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; 

Căn cứ Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND 

tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài 

sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết 112/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của 

HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử 

dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 48/2020/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 về việc sửa đổi 

khoản 2 Điều 4 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 

10/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ văn bản 11306/UBND-HCC ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh về 

việc theo dõi vận hành, bảo trì hạ tầng CNTT tại Trung tâm Hành chính công 

tỉnh;  

Căn cứ Kế hoạch số 3564/KH-STTTT ngày 28/12/2022 của Sở Thông tin và 
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Truyền thông về việc Quản trị, bảo trì và theo dõi việc vận hành hạ tầng kỹ 

thuật công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai năm 

2023; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công nghệ thông tin – Viễn thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục và dự toán Quản trị, bảo trì và theo dõi việc 

vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công 

tỉnh Đồng Nai năm 2023, cụ thể như sau: 

- Danh mục và dự toán:  Chi tiết danh mục đính kèm). 

- Tổng giá trị: 249.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín triệu, 

sáu trăm ngàn đồng).  

- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp năm 2023 (theo Quyết định số 535/QĐ-

STC ngày 13/12/2022 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà 

nước – chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2023). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Viễn 

thông, Kế toán Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở; 

- Trung tâm HCC;  

- Lưu: VT, CNTTVT, Thịnh (02). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
                     

Lê Hoàng Ngọc 
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DANH MỤC VÀ DỰ TOÁN 

 Quản trị, bảo trì và theo dõi việc vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ 

thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai năm 2023 

 Kèm theo Quyết định số        /QĐ-STTTT ngày      /12/2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Tên công việc 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

 Chi phí thuê 

khoán 01 

tháng  

I 

Kiểm tra bảo trì tại các quầy và khu 

vực dành cho người dân, doanh 

nghiệp 
 

  8.000.000 

1 

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, đề xuất 

phương án xử lý khắc phục lỗi cho 

máy trạm 

50 thiết bị   

2 
Kiểm tra hoạt động màn hình máy tính, 

màn hình tivi, máy in, máy all in one 
63 thiết bị   

3 
Kiểm tra, cập nhật hệ điều hành, 

antivirus cho các máy trạm 
50 thiết bị   

4 

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, báo cáo, đề 

xuất phương án xử lý khắc phục lỗi 

cho các máy tính bảng tại các quầy 

17 thiết bị   

5 

Hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ vận hành 

phần mềm cho CBCC tại các quầy 

(quên/sai thao tác, bổ sung, thay đổi 

nhân sự) 

23  Quầy   

6 

Kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương án 

xử lý khắc phục lỗi kết nối mạng, kết 

nối đến các thiết bị ngoại vi tại các 

quầy 

23 Quầy   

7 

Kiểm tra hoạt động, báo cáo, đề xuất 

phương án xử lý khắc phục lỗi cho các 

máy tính tại khu vực dành cho người 

dân, doanh nghiệp 

9  Bộ   

8 

Kiểm tra, cập nhật hệ điều hành, 

antivirus cho các máy tính tại khu vực 

dành cho người dân, doanh nghiệp 

9 Bộ    

9 

Kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương án 

xử lý khắc phục lỗi kết nối mạng, kết 

nối đến các thiết bị ngoại vi tại cho các 

máy tính tại khu vực dành cho người 

dân, doanh nghiệp 

9 Bộ    
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10 

Kiểm tra hoạt động, báo cáo, đề xuất 

phương án xử lý khắc phục lỗi cho 

máy all in one 

4 thiết bị  

11 

Kiểm tra, hỗ trợ thay đổi vị trí gọi số 

thứ tự của các quầy, thay đổi hình ảnh 

trên màn hình LCD, đề xuất phương án 

xử lý khắc phục lỗi trên phần mềm gọi 

số tại các quầy 

23 Quầy  

12 
Kiểm tra, hỗ trợ thay đổi vị trí đặt số 

điện thoại nội bộ tại các quầy 
23 Quầy  

13 

Hỗ trợ vận hành phần mềm cho nhân 

viên ngân hàng Vietcombank Đồng 

Nai 

3  Quầy   

14 

Kiểm tra, cấu hình, phân quyền lại vị 

trí quầy, nhân sự trên phần mềm lấy ý 

kiến người dân và hệ thống một cửa, 

khi có sự thay đổi vị trí quầy hoặc 

nhân sự theo yêu cầu của TTHCC tỉnh. 

23 Quầy  

15 

Kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương án 

xử lý khắc phục lỗi cho phần mềm lấy 

ý kiến người dân 

1 
Hệ 

thống 
 

II 
Kiểm tra, bảo trì hệ thống ngoài 

quầy  
  12.800.000 

1 

Kiểm tra, cập nhật hệ điều hành và cơ 

sở dữ liệu cho phần mềm diệt virus 

trên các máy chủ 

1 

 

Thiết bị   

2 

Kiểm tra, theo dõi nhiệt độ phòng máy 

chủ, đề xuất phương án bảo trì, khắc 

phục lỗi của thiết bị làm mát 

1 

Hệ 

thống  

3 
Thực hiện sao lưu dữ liệu hệ thống 

máy chủ và các thiết bị mạng 
1 

Hệ 

thống 
 

4 
Thực hiện sao lưu dữ liệu hệ thống 

tổng đài điện thoại 
1 

Hệ 

thống 
 

5 
Thực hiện sao lưu dữ liệu các máy bốc 

số 
3 Thiết bị  

6 

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, báo cáo, đề 

xuất phương án xử lý khắc phục lỗi 

cho phần mềm bốc số 

1 
Hệ 

thống 
 

7 

Kiểm tra hoạt động, báo cáo, đề xuất 

phương án xử lý khắc phục lỗi cho 

thiết bị bốc số  

3 Thiết bị   

8 

Kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương án 

xử lý khắc phục lỗi cho hệ thống tổng 

đài điện thoại 

1 
Hệ 

thống 
 

9 Kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương án 1 Hệ   
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xử lý khắc phục lỗi cho phần mềm một 

cửa 

thống  

10 

Kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương án 

xử lý khắc phục lỗi cho phần mềm tra 

cứu thông tin 

1 
Hệ 

thống  
  

11 

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, báo cáo, đề 

xuất phương án xử lý khắc phục lỗi 

cho dịch vụ công trực tuyến 

1 
 Hệ 

thống 
  

12 

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, báo cáo, đề 

xuất phương án xử lý khắc phục lỗi 

cho phần mềm thu phí, lệ phí 

1 
 Hệ 

thống 
  

13 

Kiểm tra hoạt động, báo cáo, đề xuất 

phương án xử lý khắc phục lỗi đường 

truyền mạng internet, mạng SLCD, 

mạng kết nối phần mềm nội bộ của các 

Sở ngành 

4 
 Đường 

mạng 
  

14 

Kiểm tra hoạt động, báo cáo, đề xuất 

phương án xử lý khắc phục lỗi kết nối 

các line điện thoại 

23 Line    

15 

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, báo cáo, đề 

xuất phương án xử lý khắc phục lỗi hệ 

thống mạng, wifi 

Đề xuất các giải pháp, thiết bị để đảm 

bảo hệ thống hoạt động ổn định 24/7 

14 Thiết bị   

16 

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, báo cáo, đề 

xuất phương án xử lý khắc phục lỗi 

cho phần mềm thống kê tiếp nhận theo 

quầy 

23 Quầy    

17 

Kiểm tra, hỗ trợ vận hành, báo cáo, đề 

xuất phương án xử lý khắc phục lỗi 

cho máy tính tại các phòng thuộc 

TTHCC 

4 Phòng   

18 

Kiểm tra, cập nhật hệ điều hành, 

antivirus cho máy tính tại các phòng 

thuộc TTHCC 

4 Phòng   

19 

Kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương án 

xử lý khắc phục lỗi kết nối mạng, kết 

nối đến các thiết bị ngoại vi cho máy 

tính tại các phòng thuộc TTHCC 

4 Phòng   

20 
Hỗ trợ sử dụng phần mềm cho nhân sự 

các phòng thuộc TTHCC 
3  Phòng 

   Tổng chi phí cho 01 tháng 
 

  20.800.000 

  Tổng chi phí cho 12 tháng 
 

  249.600.000    
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